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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 

(Theo mẫu tại Thông tư số 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17/02/2011 của Bộ trưởng Bộ GDĐT – Phụ lục V) 

 
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

Họ và tên: Lê Văn Phong                              Giới tính: Nam. 

Ngày, tháng, năm sinh: 16/10/1976              Nơi sinh: Nam Định. 

Quê quán: Xã Yên Lộc - Huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.              Dân tộc: Kinh. 

Học vị cao nhất: Thạc sĩ                Năm, nước nhận học vị: 2012, Việt Nam. 

Chức vụ (hiện tại ): Giảng viên. 

Đơn vị công tác (hiện tại ): Trường Cao đẳng nghề Tp Hồ Chí Minh. 

Thường trú tại: Số 14/36 Đường Tâm Tâm Xã, P Linh Tây, Tp Thủ Đức, Tp HCM. 

Điện thoại liên hệ:  DĐ: 0983697706 

E-mail: phong.lv@ou.edu.vn   

Căn cước công dân số: 036076008502           Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC và TTXH  

Ngày cấp: 12 tháng 1 năm 2022 

 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học: 

Hệ đào tạo: Cử nhân khoa học 

Nơi đào tạo: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn 

Ngành học: Quản Lý Xã hội 

Nước đào tạo: Việt Nam                                                  Năm tốt nghiệp: 1999 

2. Đại học: 

Hệ đào tạo: Cử nhân 

Nơi đào tạo: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn 

Ngành học: Quản trị kinh doanh 

Nước đào tạo: Việt Nam                                                  Năm tốt nghiệp: 2001 

3. Sau đại học 

- Thạc sĩ chuyên ngành: Kinh tế phát triển                  Năm cấp bằng: 2012 

Nơi đào tạo: Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam 

- Tên luận văn: Những nhân tố tác động đến chất lượng đào tạo Trường Cao đẳng nghề 

Thành phố Hồ Chí Minh.                                            Điểm bảo vệ: 9,3 

4. Ngắn hạn: 

Hệ đào tạo: Tập trung 
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Nơi đào tạo: Tổ chức Lao động Quốc tế ILO 

Ngành học: Giảng viên cao cấp chương trình “Khởi sự và tăng cường khả năng kinh 

doanh SIYB” 

Nước đào tạo: ILO phối hợp với Bộ LĐTBXH Việt Nam       Năm tốt nghiệp: 2012 

5. Ngoại ngữ: 1. Tiếng Anh 

 

Mức độ sử dụng: Trình độ C 

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

Từ 2000 - 2001 
Công ty TNHH Thực phẩm và NGK 

A&B – CN Hà Nội 
Nhân viên kinh doanh 

Từ 2001 - 2003 Công ty TNHH Dệt Nam Thanh  Trưởng phòng Kinh doanh 

Từ 2003 - 2009 
Trường TH Lương thực Công nghệ 

Lương thực thực phẩm. 
Giáo viên 

Từ 2009 – 

T8/2022 

Trường Cao đẳng nghề Tp Hồ Chí Minh 
Giảng viên cơ hữu 

2012 - 2015 Trường Đại học Công nghệ Hutech Giảng viên thỉnh giảng 

2020 - nay 
Trường Đại học Kinh tê tài chính Tp 

HCM 
Giảng viên thỉnh giảng 

2020 - nay 
Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm 

Tp HCM 
Giảng viên thỉnh giảng 

T9/2022 - nay Đại học Mở Tp Hồ Chí Minh Giảng viên cơ hữu 

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia: 

TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt 

đầu/Năm 

hoàn thành 

Đề tài cấp (NN, 

Bộ, ngành, 

trường) 

Trách nhiệm 

tham gia trong 

đề tài 

1 Giáo trình Kinh tế vi mô 2012 Cấp trường Chủ biên 

 

Tp HCM, ngày 21 tháng 12 năm 2022 

Xác nhận của cơ quan Người khai ký tên 

(Ghi rõ chức danh, học vị) 

 

 

 

 

 

ThS. Lê Văn Phong 

 


